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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204603016 Nguyễn Phương Anh KOR 209 B K29NHT

2 31206545536 Đỗ Phương Anh KOR 209 B K31NHB

3 31206749397 Phạm Châu Anh KOR 209 B K31NHB

4 31206753968 Trần Thị Minh Anh KOR 209 B K31NHB

5 31208123168 Lê Ngọc Anh KOR 209 B K31NHB

6 31216757848 Nguyễn Quang Bảo KOR 209 B K31NHB

7 31204624045 Mai Thị Bình Bình KOR 209 B K31NHB

8 31206762206 Phạm Thị Hoàng Châu KOR 209 B K31NHB

9 31206551155 Võ Liên Nhã Đài KOR 209 B K31NHB NỢ HP

10 31212256787 Nguyễn Dương Bảo Đại KOR 209 B K31NHB

11 31200436371 Nguyễn Kim Diệu KOR 209 B K31NHB NỢ HP

12 31206752083 Lê Thị Mỹ Diệu KOR 209 B K31NHB

13 31216775603 Nguyễn Phương Duy KOR 209 B K31NHB
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 414  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206751985 Lê Thị Tâm Hậu KOR 209 B K31NHB

2 31206751898 Huỳnh Thanh Hiền KOR 209 B K31NHB NỢ HP

3 31216751663 Nguyễn Ngọc Hiếu KOR 209 B K31NHB

4 31216776207 Huỳnh Công Hoàng KOR 209 B K31NHB NỢ HP

5 31206751141 Đoàn Lê Khánh Huyền KOR 209 B K31NHB

6 31206751403 Võ Khánh Huyền KOR 209 B K31NHB

7 31218140221 Trần Tuấn Khang KOR 209 B K31NHB NỢ HP

8 31206757026 Phạm Thị Như Lài KOR 209 B K31NHB

9 31206773956 Trương Thuỳ Liên KOR 209 B K31NHB

10 31206750807 Phan Thục Linh KOR 209 B K31NHB

11 31208146613 Nguyễn Thị Hà Linh KOR 209 B K31NHB

12 31206751887 Nguyễn Huỳnh Tuyết Mai KOR 209 B K31NHB

13 31206722691 Nguyễn Thị Hồng Ngọc KOR 209 B K31NHB NỢ HP
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206751850 Lê Bảo Ngọc KOR 209 B K31NHB

2 31206755048 Lê Bảo Ngọc KOR 209 B K31NHB

3 31206772434 Huỳnh Bảo Ngọc KOR 209 B K31NHB

4 31206750404 Lê Thị Bảo Nguyên KOR 209 B K31NHB

5 31206751834 Bùi Thanh Nguyên KOR 209 B K31NHB

6 31206742860 Nguyễn Anh Quỳnh Nhi KOR 209 B K31NHB

7 31206752074 Võ Thị Yến Nhi KOR 209 B K31NHB

8 31200356978 Trương Ngọc Quỳnh Như KOR 209 B K31NHB

9 31206752202 Phạm Quỳnh Như KOR 209 B K31NHB

10 31206756953 Phạm Quỳnh Như KOR 209 B K31NHB

11 27208440405 Văn Thị Thanh Thiện KOR 209 B K27DHD

12 30202747865 Phạm Viết Tuyết Hà KOR 209 D K30DHD NỢ HP

13 30209422461 Lê Thị Khánh Huyền KOR 209 D K30DHD
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206745172 Phạm Thị Tuyết Mai KOR 209 D K30DHD

2 31206557052 Huỳnh Thị Bảo Như KOR 209 D K31NHB

3 31206700673 Lê Thị Huỳnh Như KOR 209 D K31NHB

4 31206742543 Phạm Thị Quỳnh Như KOR 209 D K31NHB

5 31206761801 Võ Thị Ánh Như KOR 209 D K31NHB

6 31206752149 Nguyễn Thị Nhung KOR 209 D K31NHB

7 31206762143 Nguyễn Thị Hồng Nhung KOR 209 D K31NHB

8 31206746514 Hoàng Thị Khánh Ninh KOR 209 D K31NHB

9 31206729766 Lê Kim Phụng KOR 209 D K31NHB

10 31206662303 Lê Thị Minh Phương KOR 209 D K31NHB

11 31206261755 Nguyễn Thị Lệ Quyên KOR 209 D K31NHB

12 31206751987 Lê Thị Lệ Quyên KOR 209 D K31NHB

13 31206676059 Phạm Thị Như Quỳnh KOR 209 D K31NHB
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31208162137 Ca Thị Như Quỳnh KOR 209 D K31NHB

2 31206557057 Nguyễn Thị Mỹ Sen KOR 209 D K31NHB

3 31206551837 Phan Thị Yến Tâm KOR 209 D K31NHB

4 31206751820 Nguyễn Trần Linh Tâm KOR 209 D K31NHB

5 31206258454 Phạm Thị Thu Thảo KOR 209 D K31NHB

6 31206758942 Lê Trương Anh Thư KOR 209 D K31NHB

7 31208152096 Nguyễn Anh Thư KOR 209 D K31NHB NỢ HP

8 31206757655 Ngô Thị Thủy KOR 209 D K31NHB

9 31216755347 Nguyễn Chí Tồn KOR 209 D K31NHB

10 31206776431 Lê Thị Bảo Trâm KOR 209 D K31NHB

11 31206776472 Huỳnh Bảo Trâm KOR 209 D K31NHB

12 31206249528 Lê Nguyễn Bảo Trân KOR 209 D K31NHB

13 31206752256 Phạm Thị Ngọc Trân KOR 209 D K31NHB NỢ HP
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206758924 Phạm Hoa Huyền Trang KOR 209 D K31NHB

2 31206762141 Phan Thị Trinh KOR 209 D K31NHB

3 31206774316 Trần Thị Cẩm Tú KOR 209 D K31NHB

4 31206767067 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 209 D K31NHB

5 31206757014 Võ Thị Ánh Tuyết KOR 209 D K31NHB

6 31206761857 Nguyễn Đoàn Ánh Tuyết KOR 209 D K31NHB NỢ HP

7 31206756970 Trần Mai Uyên KOR 209 D K31NHB

8 31206752275 Trần Thị Thanh Vân KOR 209 D K31NHB

9 31206767041 Võ Bùi Thanh Vân KOR 209 D K31NHB

10 31206542592 Bùi Lê Thị Tường Vy KOR 209 D K31NHB

11 31206742135 Nguyễn Hoàng Hà Vy KOR 209 D K31NHB

12 31206737590 Huỳnh Hoàng Anh KOR 209 F K31NHB

13 31206763943 Trần Thị Quỳnh Anh KOR 209 F K31NHB
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216753409 Phùng Hồ Hùng Anh KOR 209 F K31NHB

2 31206747052 Trần Nguyễn Hồng Ánh KOR 209 F K31NHB

3 31206768351 Nguyễn Linh Đa KOR 209 F K31NHB

4 31206736069 Nguyễn Lê Mỹ Duyên KOR 209 F K31NHB

5 31206774944 Cao Kiều Duyên KOR 209 F K31NHB

6 31206770695 Hà Trần Khánh Hà KOR 209 F K31NHB

7 31208076080 Huỳnh Lê Bảo Hân KOR 209 F K31NHB

8 29206743603 Ngô Thị Minh Hậu KOR 209 F K29NHD

9 31206751071 Hồ Thị Ánh Hồng KOR 209 F K31NHB

10 29206723214 Hoàng Mai Khanh KOR 209 F K30NHB

11 31206772537 Đặng Lê Cẩm Liên KOR 209 F K31NHB

12 31206761290 Đinh Thị Ngọc Linh KOR 209 F K31NHB

13 29206748677 Võ Thị Khánh Ly KOR 209 F K30NHT
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206752409 Lê Huỳnh Như Mai KOR 209 F K28NHB

2 31206750965 Phan Thị Thanh Na KOR 209 F K31NHB NỢ HP

3 31206722772 Dương Thanh Ngân KOR 209 F K31NHB

4 31206760211 Phạm Ngọc Bảo Nghi KOR 209 F K31NHB

5 31206754525 Lê Thảo Nhi KOR 209 F K31NHB

6 31206755705 Bùi Phan Tuyết Nhung KOR 209 F K31NHB NỢ HP

7 31206761931 Trần Phú Quý KOR 209 F K31NHB

8 31206776158 Nguyễn Hà Ngọc Quỳnh KOR 209 F K31NHB

9 29208149941 Đinh Thị Thảo Sương KOR 209 F K29NHB

10 31206763113 Nguyễn Thị Thanh Tâm KOR 209 F K31NHB

11 31206764037 Trần Thị Minh Thư KOR 209 F K31NHB

12 31216756792 Nguyễn Văn Toàn KOR 209 F K31NHB

13 31206772594 Lê Nguyễn Thùy Trang KOR 209 F K31NHB
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MÔN THI : KOR 209 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206772168 Trần Hoàng Tâm Trúc KOR 209 F K31NHB

2 31216735141 Hoàng Minh Tuấn KOR 209 F K31NHB

3 31206765316 Lê Nguyễn Phương Uyên KOR 209 F K31NHB

4 27203330063 Đặng Ngọc Vân KOR 209 F K28DHD

5 29206737466 Nguyễn Ngọc Thảo Vy KOR 209 F K29NHD

6 31206751794 Trần Thảo Vy KOR 209 F K31NHB

7 31206752269 Nguyễn Thị Hạ Vy KOR 209 F K31NHB

8 31206758173 Phạm Thị Hồng Vy KOR 209 F K31NHB

9 31206759957 Phạm Thị Khánh Vy KOR 209 F K31NHB

10 31206770278 Nguyễn Hoàng Khánh Vy KOR 209 F K31NHB

11 31206757657 Nguyễn Hải Yến KOR 209 F K31NHB

12 31206760350 Đinh Trần Hải Yến KOR 209 F K31NHB

13 31208154485 Lê Thị Hải Yến KOR 209 F K31NHB
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